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BẢN MÔ TẢ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA SÁNG KIẾN
Tên người viết sáng kiến:NGUYỄN THỊ THU HÀ
Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học cơ bản
Tên Sáng kiến: SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ THÁI ĐỘ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
1. Đặt vấn đề: 
- Đối với SV Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM nói riêng, khi người viết tham gia giảng dạy Tiếng Anh tại Trường thì nhận thấy rằng trình độ Tiếng Anh của SV rất thấp, mất căn bản Tiếng Anh, thái độ học tập hời hợt, học một cách bị động và đối phó. Bên cạnh đó, giáo trình được sử dụng là TOEIC – là tài liệu để luyện thi nên đòi hỏi SV phải có kiến thức cơ bản mới có thể học được. Hai kỹ năng được học ở tài liệu này là: Listening và Reading. Trong kĩ năng Listening có một số phần ( Part 2, 3, 4) rất khó đối SV vì các em khi học ở bậc phổ thông thì không được học nhiều kĩ năng này. Với kĩ năng Reading thì vốn từ chủ yếu là chuyên về kinh tế thương mại, nên càng làm cho SV khó tiếp thu và không tạo được sự tương tác giữa người học và người dạy.

- Đến năm học 2017-2018, Bộ môn Tiếng Anh đã đổi qua giáo trình American English File 2 ( Second Edition – Oxford), học 7 Units trong 60 tiết. Mỗi Unit bao gồm 04 kĩ năng (Listening, Speaking, Reading, Writing). Đối với giáo trình này, các chủ đề và từ vựng liên quan đến những chủ đề gia đình, xã hội, quen thuộc và gần gũi với SV. Do đó, giúp SV có hứng thú hơn trong giờ học.
2. Nội dung:

- Với giáo trình American English File 2 (Second Edition – Oxford) bao gồm 04 kĩ năng ( Nghe, Nói, Đọc, Viết), người viết đưa ra một số giải pháp đã áp dụng như sau:

· Kĩ năng Listening: Với kĩ năng này, mục tiêu của Giảng viên (GV) muốn cho SV làm quen với cách đọc, cách phát âm chứ không chú trọng vào việc SV phải nghe hiểu bài nói gì. Do đó, trước khi SV bắt đầu nghe nội dung trong từng Unit, GV hướng dẫn SV làm quen với một số từ vựng liên quan đến chủ đề, cách phát âm của từ bằng cách sử dụng từ điển. Sau đó cung cấp cho SV phần tapescript để SV đọc và hiểu nội dung. Khi SV đã đọc qua phần tapescript thì việc nghe cũng dễ dàng hơn, nghe được nhiều từ hơn nên rất hứng thú và tích cực nghe. Vì thời gian trên lớp có giới hạn nên GV hướng dẫn SV về nhà nghe thêm nhiều lần nhưng không sử dụng tapescript, vừa để luyện cách phát âm vừa luyện thêm kĩ năng nghe hiểu và đoán từ vựng.

· Kĩ năng Speaking: GV chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ và hướng dẫn SV thuyết trình theo từng chủ đề của bài để SV có thể phát huy được khả năng sáng tạo, khả năng làm việc nhóm và khả năng giao tiếp.

· Kĩ năng Reading: Trước khi vào bài đọc, GV đưa ra một số câu hỏi về cá nhân liên quan đến chủ đề của bài, đồng thời cung cấp thêm một số từ vựng để SV thảo luận hoặc trả lời nhằm mục đích tạo sự hứng thú và làm cho SV muốn đọc bài hơn. Sau đó dẫn SV vào bài đọc và hướng dẫn SV sử dụng 02 kĩ năng cần thiết trong bài đọc là Skimming và Scanning, cách tra từ mới trong bài, giải thích một số cấu trúc ngữ pháp có liên quan để SV hiểu rõ nội dung và ngữ cảnh của bài. Sau đó kiểm tra khả năng đọc hiểu bằng cách yêu cầu Sv trả lời các câu hỏi trong bài. Đôi khi GV cũng đặt thêm một số câu hỏi ở ngoài để SV vận dụng từ vựng hoặc cấu trúc đã học ở trên. 

· Kĩ năng Writing: Sau khi đã học xong phần Listening và Reading trong từng bài, GV yêu cầu SV viết một đoạn văn (paragraph) liên hệ đến bản thân bằng cách sử dụng những từ vựng, những cấu trúc ngữ pháp đã học.
3. Kết quả áp dụng:

Trong học kỳ vừa qua, người viết đã tham gia giảng dạy cho SV của Khóa 17 Hệ Cao Đẳng chính quy. Khi áp dụng một số phương pháp trên thì có một số nhận xét như sau:

· Như đã nói ở đầu bài viết, các chủ đề trong bài học liên quan đến gia đình, xã hội nên rất gần gũi với SV, làm cho SV rất hứng thú và tích cực tham gia các hoạt động của GV đưa ra trong giờ học.

· Với kĩ năng Listening: SV cảm thấy đây không còn là kĩ năng khó, không bị áp lực phải nghe hiểu toàn bộ bài, SV được cung cấp tapescript nên việc nghe và đoán từ cũng dễ dàng hơn nên rất hứng thú và hợp tác với GV.

· Speaking: Khi cho SV thực hành kĩ năng này, mục đích là muôn SV tự tin hơn để nói Tiếng Anh. Nhưng kết quả ngoài mong đợi, ngoài việc nói Tiếng Anh SV còn cho thấy sự sáng tạo, chịu khó tìm hiểu đầu tư cho bài làm của nhóm.

· Reading: Nội dung trong bài đọc không quá phức tạp, từ và cấu trúc dễ hiểu. Khi SV nắm được phương pháp đọc hiểu thì tích cực tham gia phát biểu, trả lời câu hỏi nhiều hơn. 

- Writing: khi Sv được hướng dẫn sử dụng từ vựng đã học và dùng những cấu trúc ngữ pháp đơn giản để viết thì rất thích thú. Sau khi học xong 60 tiết thì Sv có thể viết được một đoạn văn khoảng từ 50 – 70 từ.
5. Đơn vị có thể áp dụng sáng kiến: 
Đề tài sang kiến kinh nghiệm có thể áp dụng trong quá trình dạy học tại Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp. HCM
6. Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:

· Chỉ có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng.
· Đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng ra phạm vi sở, ngành theo chứng cứ đính kèm.
· Đã phục vụ rộng rãi người dân trên địa bàn Thành phố, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng trên địa bàn Thành phố theo chứng cứ đính kèm. 

· Đã phục vụ rộng rãi người dân tại Việt Nam, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng tại nhiều tỉnh, thành theo chứng cứ đính kèm.
7. Các chứng cứ đính kèm để minh họa về phạm vi ảnh hưởng (*):

· ……..
Thuyết minh thêm về phạm vi ảnh hưởng, nếu cần, hoặc khi không thể gởi kèm chứng cứ:  

Các tài liệu minh họa có thể gởi bổ sung nếu được yêu cầu (**): 

□ Bản Mô tả đầy đủ về Sáng kiến theo quy định chuyên môn, nếu có;

□ Bản vẽ, sơ đồ, bản tính toán thiết kế, đĩa mềm …

□ Bản ghi hình, hình chụp, mẫu vật, mẫu sản phẩm …

□ Bản tính toán chi tiết về hiệu quả áp dụng, bảng xử lý dữ liệu …

□ Các nhận xét/đánh giá … của đơn vị/cá nhân áp dụng

□ Các nhận xét/đánh giá … của chuyên gia

□ Các Giải thưởng, Giấy Chứng nhận… liên quan

Các thông tin đề nghị bảo mật: …......
	 Bộ phận/Đơn vị áp dụng
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng  1 năm2018
     Người viết sáng kiến


	
	NGUYỄN THỊ THU HÀ



Sáng kiến được viết trên cơ sở bản mô tả nội dung cơ bản của sáng kiến, tùy theo giải pháp mà tác giả chọn và hướng dẫn đánh giá, xếp loại sáng kiến, Sở Giáo dục và Đào tạo không có hướng dẫn cách viêt sáng kiến.
(*), (**) Đơn vị áp dụng và công nhận sáng kiến có trách nhiệm lưu giữ, cập nhật và bảo quản các tài liệu này và chỉ cần cung cấp khi có yêu cầu, thí dụ như khi cần chuyển hồ sơ lên Hội đồng sáng kiến cấp trên để phục vụ việc xét tặng danh hiệu thi đua.
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